
     

NHÂN DANH 

 NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu 

Các Thẩm phán:                           Bà Võ Thị Kim Thương 

                                                      Bà Phạm Thị Kim.                                                          

   Thư ký phiên tòa: Bà T  n Võ  u nh Ngọ  - Thư ký T   án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh: Ông 

Bạ h Ngọ  Hiếu - Kiểm sát viên. 
 

N à  12 và ngày 19 tháng 4 năm 2023 tại Ph n  xử án T   án nhân 

dân Thành phố Hồ Chí Minh, số 131   m K  Kh i   h    phư n    n 

Thành   u n 1  Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm côn  kh i vụ án 

thụ lý số: 106/2023/TLPT-DS, ngày 09 tháng 3 năm 2023, về việc: “Tr nh 

chấp hợp đồn  v   tài sản”. 
 

Do Bản án dân sự sơ thẩm số:746/2022/DS-ST ngày 26-12-2022 củ  

Tòa án nhân dân hu ện Củ Chi  Thành phố Hồ Chí Minh bị khán  cáo. 
 

Theo  u  t định đư  vụ án r  xét xử phúc thẩm số:6385/2023/ Đ-PT 

ngày 22/3/2023 củ  T   án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh,  iữ : 

1. Nguyên đơn:  à C o Thị Hoàn  H   sinh năm 1971 (Có mặt). 
           Đị  chỉ: 504 A Đư n  K, Ấp P, Xã D, Hu ện C, TP H. 

2. Bị đơn: Ôn  Phạm   ọc T  sinh năm 1990 (Có mặt). 
Đị  chỉ: 81 Đư n  F, Ấp W, Xã V, Hu ện C, TP H. 
 

3. Ngư i kháng cáo: Ông  Phạm   ọc T -   ị đơn.  

             NỘI DUNG VỤ ÁN: 

           Theo bản án sơ thẩm  sự việc được tóm tắt như s u: 

         Theo đơn kh i kiện n à  01/8/2022, các l i kh i tron  quá trình  iải 

qu  t vụ án và tại phiên t   sơ thẩm  n u ên đơn bà C o Thị Hoàn  H trình 

bà :   à  10/12/2021 bà cho ôn  Phạm   ọc T v   122.200.000 đồn  (Một 
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trăm h i mươi h i triệu h i trăm n àn đồn ) để mu  xe SHi, hai bên không 

thỏ  thu n lãi suất và khôn  l p hợp đồn  v  . Cùn  n à  bà chu ển khoản 

số tiền trên vào Cử  hàn  bán xe SHi cho ôn  T và ông T hứ  khi nào ôn  

khôn  có tiền trả số tiền v   thì ôn  T giao xe SHi lại cho bà để trừ nợ.  

       Tron  quá trình thực hiện hợp đồn   ông T trả cho bà nợ  ốc là 

15.160.000 đồn  (Mư i lăm triệu một trăm sáu mươi n àn đồn ) nên c n lại 

107.040.000 đồn  (Một trăm lẻ bả  triệu khôn  trăm bốn mươi n àn đồn ). 

     bà  êu cầu ôn  T phải có trách nhiệm trả lại cho bà số tiền 107.040.000 

đồn  (Một trăm lẻ bả  triệu khôn  trăm bốn mươi n àn đồn )  trả làm một  

lần  n    s u khi án có hiệu lực pháp lu t. Trư n  hợp ôn  T khôn  trả tiền 

thì trả lại xe SHi cho bà. 

        Tại Biên bản lấ  l i kh i n à  07/9/2022 và tại phiên t   sơ thẩm bị đơn 

ôn  Phạm   ọc T trình bày: Ôn  thừ  nh n việc bà H tự ý cho ôn  mượn số 

tiền trên để mu  xe SHi. Sau khi mua xe, ôn  trả cho bà H được 15.160.000 

đồn  (Mư i lăm triệu một trăm sáu mươi n àn đồn ) nên còn nợ lại 

107.040.000 đồn  (Một trăm lẻ bả  triệu khôn  trăm bốn mươi n àn đồn ). 

Ôn  đồn  ý trả lại số tiền trên cho bà H nhưn  xin trả dần mỗi thán  từ 

3.000.000 đồn  (   triệu đồn ) đ n 5.000.000 đồn  ( ăm triệu đồn ) cho đ n 

khi h t nợ. Hiện chi c xe SHi ôn  đã bán cho n ư i khác.  

          Tại bản án dân sự sơ thẩm số:746/2022/DS-ST ngày 26-12-2022 củ  

T   án nhân dân  hu ện Củ Chi  Thành phố Hồ Chí Minh  tu ên xử:  

          Chấp nh n toàn bộ  êu cầu kh i kiện củ  bà C o Thị Hoàn  H. 

           uộc ôn  Phạm   ọc T phải có trách nhiệm trả cho bà C o Thị Hoàn  

H số tiền 107.040.000 đồn  (Một trăm lẻ bả  triệu khôn  trăm bốn mươi n àn 

đồn )  trả làm một lần, n    s u khi án có hiệu lực pháp lu t.  

   oài r  bản án dân sự sơ thẩm c n tu ên về án phí, qu ền khán  cáo 

củ  các đươn  sự và qu  định về Thi hành án. 

Ngày 26/12/2022 ông Phạm   ọc T kháng cáo bản án dân sự sơ thẩm. 

          Tại phiên tòa phúc thẩm: 
 

Các đươn  sự khôn  thỏ  thu n được với nh u về việc  iải qu  t tr nh 

chấp vụ án. 

 ị đơn ông Phạm   ọc T kháng cáo  êu cầu T   án cấp phúc thẩm sử  

bản án dân sự sơ thẩm theo hướn  cho ông trả dần số tiền c n nợ củ  n u ên 

đơn là 107.040.000 đồn  (Một trăm lẻ bả  triệu khôn  trăm bốn mươi n àn 

đồn )  mỗi thán  trả từ 3.000.000 (   triệu đồn ) đ n 5.000.000 đồn  ( ăm 

triệu đồn ).  

    u ên đơn bà C o Thị Hoàn  H khôn  đồn  ý  êu cầu khán  cáo củ  

ông T  đề n hị  iữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm. 

         Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu - 

   nghị   
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 Về tố tụn :Từ khi thụ lý vụ án cho đ n khi có  u  t định đư  vụ án r  

xét xử  Thẩm phán thực hiện đún  theo qu  định củ  pháp lu t và tại phiên 

tòa, Hội đồn  xét xử thực hiện đún  theo trình tự củ   ộ lu t Tố tụn  dân sự 

năm 2015. Các đươn  sự chấp hành đún  theo qu  định củ  phát lu t. 

 Về nội dun :Tại phiên t    bị đơn khôn  xuất trình được chứn  cứ  ì để 

chứn  minh cho việc khán  cáo củ  nình nên đề n hị Hội đồn  xét xử khôn  

chấp nh n  êu cầu khán  cáo củ  bị đơn   iữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN  

S u khi n hiên cứu các tài liệu  chứn  cứ có tron  hồ sơ vụ án được thẩm tr  

tại phiên t   và căn cứ vào k t quả tr nh tụn   tr nh lu n tại phiên t   và ý ki n phát 

biểu củ  Viện kiểm sát  Hội đồn  xét xử nh n định: 

 [1]  ị đơn ôn  Phạm   ọc T khán  cáo  êu cầu T   án cấp phúc thẩm 

sử  bản án dân sự sơ thẩm theo hướn  cho ông trả dần số tiền c n nợ củ  

n u ên đơn là 107.040.000 đồn  (Một trăm lẻ bả  triệu khôn  trăm bốn mươi 

n àn đồn ), mỗi thán  trả từ 3.000.000 đồn  (   triệu đồn ) đ n 5.000.000 

đồn  ( ăm triệu đồn ).  

[2] Hồ sơ vụ án thể hiện ngày 12/12/2021 n u ên đơn bà C o Thị Hoàn  

H cho bị đơn ôn  Phạm   ọc T v   122.200.000 đồn  (Một trăm h i mươi 

h i triệu h i trăm n àn đồn ) để mu  xe SHi, hai bên khôn  thỏ  thu n lãi 

suất và khôn  l p hợp đồn  v  . Cùn  n à  bà H chu ển khoản số tiền nêu 

trên cho Cử  hàn  xe má   ình Minh để trả tiền mu  xe cho ôn  T. Trong 

quá trình thực hiện hợp đồn   ôn  T trả cho bà H nợ  ốc là 15.160.000 đồn  

(Mư i lăm triệu một trăm sáu mươi n àn đồn ) thì n ưn  nên ôn  T c n nợ 

số tiền vốn  ốc là 107.040.000 đồn  (Một trăm lẻ bả  triệu khôn  trăm bốn 

mươi n àn đồn ). Phí  bà H  êu cầu ôn  T phải có trách nhiệm trả lại cho bà 

số tiền trên  trả làm một lần  n    s u khi án có hiệu lực pháp lu t (Bút lục số: 

29, 27, 44,45). Phía bị đơn ôn  T xin trả dần số nợ trên mỗi thán  từ 

3.000.000 đồn  đ n 5.000.000 đồn  ( út lục số 44 - 45). 

[3] Xét  tại phiên tòa phúc thẩm  ôn  T cho rằn  khi bà H cho ôn  mượn 

tiền mu  xe SHi thì h i bên có thỏ  thu n là bà H cho ôn  trả dần số tiền 

122.200.000 đồn  (Một trăm h i mươi h i triệu h i trăm n àn đồn )  mỗi 

tháng trả từ 3.000.000 đồn  (   triệu đồn ) đ n 5.000.000 đồn  ( ăm triệu 

đồn ) cho đ n khi h t nợ. Tu  nhiên  phí  bà H phủ nh n; Ông T lại khôn  có 

chứn  cứ chứn  minh cho l i kh i củ  mình. Vì v    Hội đồn  xét xử không 

có cơ s  chấp nh n l i kh i củ  ôn  T cho rằn   iữ  ôn  và bà H có thỏ  

thu n việc bà H cho ôn  trả dần số tiền 122.200.000 đồn  (Một trăm h i mươi 

h i triệu h i trăm n àn đồn ) nêu trên  mỗi thán  trả từ 3.000.000 đồn  (Ba 

triệu đồn ) đ n 5.000.000 đồng ( ăm triệu đồn ) cho đ n khi h t nợ.  Do v    

T   án cấp sơ thẩm buộc ôn  T phải có n h   vụ trả cho bà H số tiền còn nợ 

lại là 107.040.000 đồn  (Một trăm lẻ bả  triệu khôn  trăm bốn mươi n àn 

đồn ), trả làm một lần là có căn cứ nên khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo 

củ  bị đơn ôn  T. 
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         [4] Từ nh n định trên  Hội đồn  xét xử, xét thấ   êu cầu khán  cáo củ  

bị đơn ôn  Phạm   ọc T là khôn  có cơ s  chấp nh n;  iữ n u ên bản án 

dân sự sơ thẩm như ý ki n đề n hị củ  Đại diện Viện kiểm sát nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh. 

          [5] Các nội dun  khác  các đươn  sự khôn  khán  cáo  Viện kiểm sát 

khôn  khán  n hị nên  iữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm.  

          [6] Án phí dân sự phúc thẩm:Do khôn  chấp nh n  êu cầu kháng cáo 

củ  ôn  T nên ông T phải chịu 300.000 đồn  (   trăm n àn đồn ). 

   Vì các lẽ trên; 

 UYẾT ĐỊNH  

           -Căn cứ vào khoản 1 Điều 148 và khoản 1 Điều 308 củ   ộ lu t Tố tụn  

dân sự năm 2015; 

 -Căn cứ   hị qu  t số:326/2016/U TV H14 n à  30/12/2016 củ  Ủ  

b n Thư n  vụ  uốc hội qu  định về mức thu  miễn   iảm  thu nộp  quản lý 

và sử dụn  án phí và lệ phí củ  T   án; 

-Căn cứ  u t thi hành án dân sự sử  đ i  b  sun  năm 2014. 

Tuy n     

1.Khôn  chấp nh n  êu cầu khán  cáo củ   bị đơn ôn  Phạm   ọc T. 

        2.Giữ n u ên bản án dân sự sơ thẩm số:746/2022/DS-ST ngày 26-12-

2022 củ  T   án nhân dân hu ện Củ Chi  Thành phố Hồ Chí Minh. 

 3.Án phí dân sự phúc thẩm:Ông Phạm   ọc T phải chịu 300.00 đồn  

(   trăm n àn đồn )  được trừ vào số tiền tạm ứn  án phí phúc thẩm ông T đã 

nộp 300.000 đồn  theo  iên l i thu tiền tạm ứn  án phí phúc thẩm số: 

AA/2022/0020562 ngày 10/01/2023 củ  Chi cục Thi hành án dân sự hu ện 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 4.  ản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ n à  tu ên án. 
 

 Nơi nhận: 

- TA D Tối c o; 

- TA D cấp c o tại TP.HCM; 

- VKS D cấp c o tại TP.HCM; 

- VKSND TP.HCM; 

- TAND hu ện Củ Chi;  

- Chi cục THADS hu ện Củ Chi; 

- Các đươn  sự;   

-  ưu hồ sơ;  

-  ưu Văn ph n .                                                                                                                               

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                         

 

 

(Đã ký) 

Nguyễn Thị Thu 

 


